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STT Tên chất thải Nơi phát sinh Biện pháp xử lý

I Chất thải nguy hại

1 Giẻ lau, bao bì dính dầu, mỡ NMCB Thuê dịch vụ vận chuyển, xử lý

2 Bao bì/chai lọ, găng tay, khẩu trang,
dụng cụ thải dính hoá chất 

Kho vật tư cty, Phòng 
QLCL, đơn vị Thuê dịch vụ vận chuyển, xử lý

3 Bóng đèn điện hỏng Các phòng ban cty, đơn vị Thuê dịch vụ vận chuyển, xử lý

4 Dầu thải, mỡ thải các loại NMCB Thuê dịch vụ vận chuyển, xử lý
5 Vỏ hộp sơn thải NMCB Thuê dịch vụ vận chuyển, xử lý

6 Pin thải Các phòng ban cty, 
NMCB Thuê dịch vụ vận chuyển, xử lý

7 Vỏ chai đựng mực máy in, máy phô tô;
Hộp mực máy in, máy phô tô thải Các phòng ban cty, đơn vị Trả lại nhà cung cấp

8 Phuy, vỏ đựng hóa chất thải (bằng kim
loại, bằng nhựa)

Kho vật tư cty, Phòng 
QLCL, NMCB Trả lại nhà cung cấp

9 Các phuy, thùng đựng dầu, mỡ, nhớt
thải

Kho vật tư cty, Phòng 
QLCL, NMCB Tái sử dụng để lưu trữ rác thải

II Chất thải hữu cơ dễ phân hủy

1 Chất thải sinh hoạt (rau, củ, quả, thức
ăn thừa, giấy…) Nhà ăn cty, Nhà ăn đơn vị

- Tại Trụ sở Công ty: Công ty môi 
trường thực hiện vận chuyển và 
xử lý;
- Tại đơn vị: Đào hố ủ phân hữu 
cơ vi sinh để bón cây xanh trong 
khuôn viên đơn vị/làm thức cho 
gia súc, gia cầm.

III Chất thải tái chế/tái sử dụng

1
Giấy văn phòng (giấy A3/A4/A5),
thùng carton, tài liệu, sách, văn phòng
phẩm thải……

Các phòng ban công ty, 
đơn vị Bán phế liệu

2 Chai nhựa, chai thủy tinh, lon đựng
nước thải

VP công ty, VP&Nhà ăn 
đơn vị Bán phế liệu

3 Sắt thép, vật tư, phụ tùng thải NMCB Bán phế liệu

4 Đế pallet nhựa, dây đai buộc kiện hàng
nhựa thải

NMCB, Kho thành phẩm 
Cty Bán phế liệu

5 MMTB hư hỏng/hết hạn sử dụng Các phòng ban công ty, 
đơn vị Bán phế liệu

6 Băng tải cao su thải NMCB Bán phế liệu/Tái sử dụng làm lót 
bồn mủ xe vận chuyển mủ
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7 Bao PE thải, thảm đục thải, thảm trong
thải, mạc sản phẩm thải

NMCB, Kho thành phẩm 
Cty Bán phế liệu

IV Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải

1 Bùn thải từ quá trình xử lý nước thải NMCB Tái sử dụng làm phân vi sinh bón 
cây trong khuôn viên đơn vị.

V Chất thải lỏng 

1 Nước thải chế biến mủ cao su, nước
thải kiểm nghiệm NMCB, Phòng QLCL

Thực hiện thu gom vào hệ thống 
xử lý nước thải cao su của Công 
ty để xử lý.

2 Nước thải sinh hoạt Nhà ăn cty, VP cty, đơn vị
Đưa vào đường ống dẫn nước thải 
của thành phố/ thu gom về bể phốt 
tự hoại.


